
 UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ CAO MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

Số:            /KH-UBND Cao Minh, ngày         tháng 02 năm 2026 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức trao Quyết định gọi công dân nhập ngũ, tặng quà động viên 

thanh niên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 

 

 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc 

phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Thông tư số 68/2025/TT-

BQP ngày 03/7/2025 của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 148/2018/TT-BQP; Hướng dẫn số 2151/HD-BCH ngày 24/11/2025 của Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 

năm 2026; 

Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thái Nguyên về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2026. 

Ủy ban nhân dân xã Cao Minh xây dựng Kế hoạch tổ chức trao Quyết 

định gọi công dân nhập ngũ, tặng quà động viên thanh niên nhân dịp Tết 

Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm trao Quyết định gọi công dân nhập ngũ năm 2026 đúng thời gian, 

đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ 

quân sự. 

- Động viên kịp thời thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ 

tham gia Công an nhân dân yên tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. 

- Thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa 

phương, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, các ban, ngành, đoàn thể đối với thanh 

niên và gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. 

- Góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập 

ngũ, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026 được giao. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức phải được chuẩn bị chu đáo, cụ thể, phân công nhiệm 

vụ rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. 
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- Việc trao quyết định, tặng quà phải được tiến hành trang trọng, đúng quy 

định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. 

- Hồ sơ, sổ sách, biên bản, giấy cam đoan thực hiện nghĩa vụ quân sự 

được lập đầy đủ, lưu trữ theo đúng quy định hiện hành. 

II. NỘI DUNG  

- Thành lập các đoàn công tác đến từng gia đình thanh niên trúng tuyển 

nghĩa vụ quân sự năm 2026 để: Thăm hỏi, động viên tinh thần, nắm bắt tình 

hình tư tưởng của thanh niên và gia đình. Trao Quyết định gọi công dân nhập 

ngũ năm 2026 theo đúng quy định. Tặng quà Tết Nguyên đán nhằm động viên, 

khích lệ thanh niên yên tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.  

- Kết hợp tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; phổ biến quyền lợi, nghĩa 

vụ của công dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự; trách nhiệm của gia đình trong 

việc động viên thanh niên chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Ghi nhận ý kiến, kiến 

nghị (nếu có) của thanh niên và gia đình để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Nghĩa 

vụ quân sự xã, giải quyết theo thẩm quyền. 

III. THỜI GIAN 

- Thời gian tổ chức thực hiện: Từ ngày 12/02/2026 đến ngày 14/02/2026. 

- Thời gian cụ thể đến từng gia đình do Ban CHQS xã phối hợp với các 

thôn xây dựng lịch trình chi tiết và thông báo trước cho gia đình, thanh niên biết. 

IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP 

1. Tổ chức 

UBND xã thành lập các Tổ trao Quyết định gọi công dân nhập ngũ, tặng 

quà động viên thanh niên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, do các 

thành viên Hội đồng NVQS là tổ trưởng (Có phụ lục kèm theo). 

2. Phương pháp 

- Trao Quyết định gọi công dân nhập ngũ, tặng quà động viên thanh niên 

nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trực tiếp tại gia đình thanh niên. 

- Lập biên bản trao quyết định gọi công dân nhập ngũ; yêu cầu thanh niên 

ký giấy cam đoan chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự và cùi quyết định, 

biên bản, giấy cam đoan được lưu giữ tại Ban CHQS xã theo quy định. 

- Trường hợp thanh niên vắng mặt do lý do đặc biệt, thực hiện trao quyết 

định gián tiếp cho thân nhân theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng NVQS xã. 

V. ĐỊA ĐIỂM 

Tại gia đình các công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026 trên địa 

bàn xã. 
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 VI. THÀNH PHẦN THAM GIA 

- Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã. 

- Công an xã, MTTQ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, 

Phụ trách thôn và đại diện các thôn và gia đình có công dân nhập ngũ năm 2026. 

(có danh sách cụ thể kèm theo phụ lục của kế hoạch). 

VII. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

1. Bảo đảm cơ động 

Các thành viên tham gia tự bảo đảm phương tiện di chuyển theo phân 

công của Tổ trưởng. 

2. Bảo đảm kinh phí 

Kinh phí thực hiện sử dụng từ ngân sách năm 2026 của UBND xã Cao 

Minh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có), bảo đảm sử dụng đúng 

mục đích, thanh quyết toán đúng quy định. 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Trung tâm tổ chức hiệp đồng, xây dựng Kế hoạch và tham mưu UBND 

xã. Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức trao quyết định đúng luật, hoàn 

thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026. 

Tổng hợp kết quả, báo cáo UBND xã và Hội đồng NVQS xã theo quy định. 

2. Công an xã 

Phối hợp với Ban CHQS xã bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình trao 

quyết định. Tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự 

theo quy định. 

3. Phòng Kinh tế 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã bố trí kinh phí thực hiện. 

4. Các thành viên Hội đồng NVQS xã, Tổ trao quyết định 

Trực tiếp tham gia trao quyết định, tặng quà, nắm tình hình tư tưởng thanh 

niên. Tổng hợp ý kiến, báo cáo kết quả thực hiện về Ban CHQS xã. 

 5. Các thôn có công dân nhập ngũ 

Thông báo kế hoạch, thời gian cụ thể đến từng gia đình. Phối hợp chặt chẽ 

với Tổ trao quyết định trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Lưu ý: 

Trường hợp thanh niên vắng mặt vì lý do chính đáng, Chủ tịch Hội đồng 

NVQS xã xem xét, ủy quyền cho đoàn công tác tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng 

quà và trao quyết định cho thân nhân tại gia đình theo quy định. 
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Nhận được kế hoạch đề nghị các cơ quan, đơn vị, các thôn có công dân 

nhập ngũ năm 2026 tổ chức triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:                    

- TT Đảng uỷ xã;  

- TT HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã;                                                        

- Thành viên HĐNVQS xã;  

- Các thôn có công dân nhập ngũ;  

- Lưu: VT, BCH.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ma Văn Tuấn 
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PHỤ LỤC I 

Danh sách Tổ trao Quyết định gọi công dân nhập ngũ,  

tặng quà động viên thanh niên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 

( Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày         tháng 02 năm 2026 của UBND xã Cao Minh ) 

 

Tổ Thôn Người phụ trách Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ Sđt 

Đồng chí Ma Văn Tuấn, Phó BT Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã phụ trách chung, số điện thoại: 0912599545. 

TỔ 1 

Trung Hoà 

Nặm Cáp 

Phya Mạ 

 

1 
 

Nguyễn Thị Mỵ 

Ủy viên Ban 

Thường vụ Đảng 

ủy, Phó Chủ tịch 

UBND xã 

 

UBND xã Cao 

Minh 

 

Tổ 

trưởng 

 

0912011682 

2 Triệu Thị Hải 

ĐUV, Hiệu trưởng 

Trường PTDTBT 

THCS Công Bằng 

Trường PTDTBT 

THCS Công Bằng 
Tổ phó 0862234285 

3 Hoàng Văn Tú Nhân viên Ban CHQS xã Tổ viên 0327927394 

4 Mạch Văn Thông Cán bộ CAX Cao Minh Tổ viên 0348719991 

5 Lưu Đình Hân Cán bộ CAX Cao Minh Tổ viên 0987318490 

6 Hoàng Văn Chiến 

Chuyên viên 

phòng Văn hoá - 

Xã hội 
UBND xã Cao Minh Tổ viên 0348296762 

7 Hoàng Văn Giáp 

Chuyên viên 

phòng Văn hoá - 

Xã hội 
UBND xã Cao Minh Tổ viên 0385085688 

8 Đặng Tòn Phấy Trưởng thôn Phya Mạ Tổ viên 0382131349 

9 Dương Nguyễn Bằng Trưởng thôn Nặm Cáp Tổ viên 0965493189 

10 Nông Dương Xuân Trưởng thôn Trung Hoà Tổ viên 0989864399 

11 Dương Văn Đôn Thôn đội trưởng Trung Hòa Tổ viên 0395443315 
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Tổ Thôn Người phụ trách Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ Sđt 

12 Phượng Tòn Chiều Thôn đội trưởng Phya Mạ Tổ viên 0354809747 

13 Thí Văn Mạnh Thôn đội trưởng Nặm Cáp Tổ viên 0368387115 

TỔ 2 

Hưng Thịnh 

Phiêng 

Luông 

1 Ma Văn Thông 
Phó Chánh VP 

HĐND và UBND 

UBND xã Cao 

Minh 

Tổ 

trưởng 
0984138828 

2 Lý Thị Hồng Chinh 
Chuyên viên 

phòng Kinh tế 
UBND xã Cao Minh Tổ phó 0988117242 

3 Hoàng Văn Lành Cán bộ CAX Cao Minh Tổ viên 0981367858 

4 Hoàng Văn Doãn Cán bộ CAX Cao Minh Tổ viên 0339877478 

5 Triệu Tòn Dết Trưởng thôn Phiêng Luông Tổ viên 0389240118 

6 Dương Văn Lần Trưởng thôn Hưng Thịnh Tổ viên 0327053022 

7 Hoàng Dương Luật Thôn đội trưởng Hưng Thịnh Tổ viên 0353611244 

8 Ma Văn Sơn Thôn đội trưởng Phiêng Luông Tổ viên 0984958218 

TỔ 3 
Nặm Nhì 

 

1 Lộc Văn Dưỡng 

ĐUV, Phó Chủ 

tịch UB MTTQ 

Việt Nam xã, Chủ 

tịch Hội CCB xã 

UBMTTQ Việt 

Nam xã 

Tổ 

trưởng 
0916984460 

2 Lường Thị Tuyết 

Chuyên viên Văn 

phòng HĐND và 

UBND 

UBND xã Cao Minh Tổ phó 0363880846 

3 Sằm Văn Dũng 
Chuyên viên 

phòng Kinh tế 
UBND xã Cao Minh Tổ viên 0386518600 

5 Lý Hồng Dân Cán bộ CAX Cao Minh Tổ viên 0796350500 

7 Nông Văn Bằng Trưởng thôn Thôn Nặm Nhì Tổ viên 0359296309 

8 Lường Văn Chung Thôn đội trưởng Nặm Nhì Tổ viên 0984893574 
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Tổ Thôn Người phụ trách Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ Sđt 

TỔ 4 

Phiêng Puốc 

Nà Mạ 

 

1 Hoàng Văn Duy 

UV BTV, Chủ 

tịch UBMTTQ 

VN xã 

UBMTTQ Việt 

Nam xã 

Tổ 

trưởng 
0869550268 

2 Lường Văn  Quận 

ĐUV, Phó Chủ 

tịch UB MTTQ 

Việt Nam xã, Chủ 

tịch Hội Nông dân 

UBMTTQ Việt 

Nam xã 
Tổ phó 0389180083 

3 Nguyễn Xuân Bắc P. Trưởng Công an CAX Cao Minh Tổ viên 0384621111 

4 Cống Văn Truyền Cán bộ CAX  Cao Minh Tổ viên 0383589803 

5 La Á Phòng Trưởng thôn Nà Mạ Tổ viên 0336906802 

6 Ban Văn Điền Trưởng thôn Phiêng Puốc Tổ viên 0358277616 

7 Ma Văn Thành Thôn đội trưởng Phiêng Puốc Tổ viên 0358217496 

8 Bàn Văn Chung Thôn đội trưởng Nà Mạ Tổ viên 0914499572 

TỔ 5 

Bản Sáng 

Khuổi Trà 

Lủng Nghè 

1 Lý Văn Thanh 
ĐUV, Trưởng 

phòng Kinh tế 

UBND xã Cao 

Minh 

Tổ 

trưởng 
0339882954 

2 Hoàng Văn Nhật CTVP Ban CHQS xã Tổ phó 0974658199 

3 Ma Minh Sơn P. Trưởng Công an CAX Cao Minh Tổ viên 0985631699 

4 Trần Văn Tùng Cán bộ CAX Cao Minh Tổ viên 0962259785 

5 Hoàng Nguyên Đại Cán bộ CAX Cao Minh Tổ viên 0974382391 

6 Hoàng Dương Ngân 

Chuyên viên 

phòng 

Kinh tế 

UBND xã Cao Minh Tổ viên 0977811389 

7 Lường Văn Mạnh Trưởng thôn Bản Sáng Tổ viên 0346674971 

8 Hoàng Văn Páo Trưởng thôn Lủng Nghè Tổ viên 0346031526 
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Tổ Thôn Người phụ trách Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ Sđt 

9 Nông Sằm Thành Bí thư chi bộ Khuổi Trà Tổ viên 0987254240 

10 Lường Văn Bình Thôn đội trưởng Bản Sáng Tổ viên 0353881949 

11 Hoàng Văn Dẩư Thôn đội trưởng Khuổi trà Tổ viên 0367306742 

12 Hoàng Văn Bằng Thôn đội trưởng Lủng Nghè Tổ viên 0358378013 

 

TỔ 6 

Bản Cảm 

Bản Nghè 

1 Triệu Thị Điệp 
ĐUV, Trưởng 

phòng Văn hóa 

UBND xã Cao 

Minh 

Tổ 

trưởng 
0972015477 

2 Lý Tòn Nhậy PCHT  Ban CHQS xã Tổ viên 0383020974 

3 Ma Thế Hiếu P. Trưởng Công an CAX Cao Minh Tổ phó 0983374870 

4 Dương Thị Hoà 

Chuyên viên Văn 

phòng HĐND và 

UBND 

UBND xã Cao Minh Tổ viên 0326584111 

5 Lường Văn Nghiệp 

Chuyên viên Văn 

phòng HĐND và 

UBND 

UBND xã Cao Minh Tổ viên 0916845359 

6 Hoàng Anh Tuấn Cán bộ CAX Cao Minh Tổ viên 0919094125 

7 Nguyễn Văn Bình Cán bộ CAX Cao Minh Tổ viên 0374953165 

8 Đinh Văn Dũng Trưởng thôn Bản Nghè Tổ viên 0968875919 

9 Ma Văn Toán Trưởng thôn Bản Cảm Tổ viên 0388794631 

10 Ma Văn Hoành Thôn đội trưởng Bản Cảm Tổ viên 0366042010 

 

 

TỔ 7 

 

 

Cốc Nọt 

Khên Lền 

1 Thào A Ngài 

UVBTV, Chỉ huy 

trưởng BCHQS 

xã 

UBND xã Cao 

Minh 

Tổ 

trưởng 
0974867885 

2 Vi Văn Huần 

ĐUV, PCT 

UBMTTQ VN xã, 

Bí thư ĐTN xã 

UBMTTQ Việt 

Nam xã 
Tổ phó 0349608693 
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Tổ Thôn Người phụ trách Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ Sđt 

3 Hoàng Văn Nghiệp Cán bộ CAX  Cao Minh Tổ viên 0888972789 

4 Hoàng Văn Lành Cán bộ CAX Cao Minh Tổ viên 0981367858 

5 Hoàng Văn Hảo Cán bộ CAX Cao Minh Tổ viên 0388855882 

8 Phùng Văn Ú Trưởng thôn Khên Lền Tổ viên 0393227975 

9 Hoàng Văn Sinh Trưởng thôn Cốc Nọt Tổ viên 0975393743 

10 Bàn Văn Tá Thôn đội trưởng Khên Lền Tổ viên 0335537398 

12 Trang A Dinh Thôn đội trưởng Cốc Nọt Tổ viên 0377361709 

 

TỔ 8 

 

Bản Pjao 

Chẻ Pang 

1 Dương Hồng Quế 
UV BTV, Trưởng 

Công an xã 
CAX Cao Minh 

Tổ 

trưởng 
0982048235 

2 Hà Đức Văn Nhân viên Ban CHQS xã Tổ phó  

3 Hoàng Văn Thiết 

ĐUV, Phó GĐ 

Trung tâm phục vụ 

HCC 

UBND xã Cao Minh Tổ viên 0975081924 

4 Nông Hải Thuỵ 

Chuyên viên Văn 

phòng HĐND và 

UBND  

UBND xã Cao Minh Tổ viên 0354265292 

5 Ban Hoàng Thái Cán bộ CAX  Cao Minh Tổ viên 0378287207 

6 Hoàng Đức Giang Cán bộ CAX Cao Minh Tổ viên 0369940261 

7 Ma Văn Chân Trưởng thôn Bản Pyao Tổ viên 034 312 5992 

8 La Á Thanh Trưởng thôn Chẻ Pang Tổ viên 0357402008 

9 Mô Văn Phương Thôn đội trưởng Bản Pjao Tổ viên 0367378788 

10 Vừ Văn Giàng Thôn đội trưởng Chẻ Pang Tổ viên 0988425299 
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Tổ Thôn Người phụ trách Chức vụ Đơn vị công tác Nhiệm vụ Sđt 

 

TỔ 9 

 

 

Nặm Đăm 

Lủng Pạp 

Pù Lườn 

1 Hoàng Thị Biên 

ĐUV, PCT 

UBMTTQ VN xã, 

Chủ tịch Hội 

LHPN xã 

UBMTTQ Việt 

Nam xã 

Tổ 

trưởng 
0868176296 

2 Nông Văn Lý Công chức Ban CHQS xã Tổ phó 0963102423 

3 Nông Văn Chung Hiệu trưởng 
Trường PTDTBT 

THCS Cao Tân 
Tổ viên 0919597116 

4 Triệu Thị Tơ 

Chuyên viên Văn 

phòng HĐND và 

UBND  

UBND xã Cao Minh Tổ viên 0378662816 

5 Đàm Đức Thắng Cán bộ CAX  Cao Minh Tổ viên 0941383194 

6 Sằm Lý Du Cán bộ CAX  Cao Minh Tổ viên 0342364181 

7 Vàng Văn Sa Trưởng thôn Lủng Pạp Tổ viên 0965716922 

8 Lý Á Giàng Trưởng thôn Nặm Đăm Tổ viên 0363783402 

9 Vàng Văn Páo Trưởng thôn Pù Lườn Tổ viên 033 729 0133 

10 Hoàng Văn Đài Thôn đội trưởng Nặm Đăm Tổ viên 0364616704 

11 Sằm Văn Phong Thôn đội trưởng Pù Lườn Tổ viên 0352297217 

12 Lý Văn Quân Thôn đội trưởng Lủng Pạp Tổ viên 0862730974 
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PHỤ LỤC II 

Danh sách công dân nhập ngũ năm 2026 

( Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày       tháng 02 năm 2026 của UBND xã Cao Minh ) 

TT 
Họ và tên công 

dân 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Thường trú Họ và tên cha Họ và tên mẹ SĐT 

Chính thức 

1  Phùng Văn Ngoan 02/01/2006 Trung Hòa, Cao Minh, Thái Nguyên Phùng Vần Vảng Triệu Thị Mán  0358774944 

2  Triệu Văn Nguyên 03/10/2007 Trung Hòa, Cao Minh, Thái Nguyên Triệu Văn Lìn Phùng Thị Phấy 0354908342 

3  Phan Đình Tấn 07/10/2007 Trung Hòa, Cao Minh, Thái Nguyên Phan Đình Trọng Nông Thị Huyên   

4  Sùng A Bình 15/02/2007 Cốc Nọt, Cao Minh, Thái Nguyên Sùng A Cha Hoàng Thị Pà 0353292042 

5  Lầu Văn Minh 04/11/2006 Cốc Nọt, Cao Minh, Thái Nguyên Lầu Nhìa Tu Vừ Thị Dính 0392673425 

6  Dương Hồng Anh 05/09/2006 Hưng Thịnh, Cao Minh, Thái Nguyên Dương Văn La Dương Thị Nơi 0375509150 

7  Tạ Văn Quang 5/8/2007 Khên Lền, Cao Minh, Thái Nguyên Tạ Văn Liềm Đặng Thị Chua 0354338614 

8  Triệu Sềnh Piao 13/8/2004 Phiêng Luông, Cao Minh, Thái Nguyên Triệu Văn Nhì  Bàn Thị Phấy 0385365625 

9  La Văn Tuấn 22/07/2007 Phiêng Luông, Cao Minh, Thái Nguyên La Tòn Sếnh Triệu Mùi Sinh 0375020928 

10  Triệu Văn Minh 02/01/2007 Phya Mạ, Cao Minh, Thái Nguyên Triệu Tòn Líu Triệu Mùi Dết  0368565503 

11  Dương Văn Tuấn 02/03/2006 Nặm Cáp, Cao Minh, Thái Nguyên Dương Nguyễn Dược Đặng Thị Triệu 0352727740 

12  Hoàng Văn Đức 30/11/2004 Bản Sáng, Cao Minh, Thái Nguyên Hoàng Văn Chiến Hoàng Thị Thuý 0373577251 

13  Ma Thế Khanh 24/3/2007 Bản Sáng, Cao Minh, Thái Nguyên Ma Văn Tung Vương Thị Nhị 0342366007 

14  Lê Văn Duyến 8/3/2007 Bản Cảm, Cao Minh, Thái Nguyên Lê Văn Thành Trịnh Thị Lỵ 0326670531 

15  Trang Văn Đội 15/8/2006 Bản Cảm, Cao Minh, Thái Nguyên Trang Á Tu Thào Thị Va 0396041784 
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TT 
Họ và tên công 

dân 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Thường trú Họ và tên cha Họ và tên mẹ SĐT 

16  Lý Văn Thanh 2/9/2007 Bản Cảm, Cao Minh, Thái Nguyên Lý Văn Hầư Nông Thị Dí 0373353105 

17  Hoàng Văn Tuấn 30/12/2007 Bản Cảm, Cao Minh, Thái Nguyên Hoàng Văn Vừ Lý Thị Mỵ 0395563076 

18  Hà Lường Dưỡng 29/9/2007 Bản Cảm, Cao Minh, Thái Nguyên Hà Văn Cường Lường Thị Tuyến 0358320683 

19  Đặng Văn Nhì 13/3/2005 Bản Nghè, Cao Minh, Thái Nguyên Đặng Văn Thành Phùng Mùi Dết   

20  Lý Tiến Đức 30/5/2007 Bản Nghè, Cao Minh, Thái Nguyên Lý Văn Chài Triệu Thị Viện   

21  Sằm Văn Chung 10/7/2007 Khuổi Trà, Cao Minh, Thái Nguyên Sằm Văn Thè Lò Thị Ngài 0325004445 

22  Lường Bá Đạt 9/01/2008 Nặm Nhì, Cao Minh, Thái Nguyên Lường Văn Khảnh Dương Thị Mèo   

23  Lý Chàn Trình 28/02/2007 Nặm Nhì, Cao Minh, Thái Nguyên Lý Văn Phâu Phùng Mùi Lĩu 0858408743 

24  Hoàng Văn Ninh 25/3/2005 Nặm Nhì, Cao Minh, Thái Nguyên Hoàng Văn Thưởng Dương Thị Khoả 0375229364 

25  Hoàng Văn Hành 05/01/2008 Lủng Nghè, Cao Minh, Thái Nguyên Hoàng Chứ Páo Sùng Thị Dí 0363699327 

26  Giàng Á Sự 05/06/2007 Pù Lườn, Cao Minh, Thái Nguyên Giàng Á Quạ Sùng Thị Páo 0948774071 

27  Triệu Quan Thái 03/03/2007 Bản Pjao, Cao Minh, Thái Nguyên Triệu Văn Kiêm Phùng Thị Li 0352138606 

28  Hoàng Văn Quy 12/01/2006 Bản Pjao, Cao Minh, Thái Nguyên Hoàng Văn Sềnh Dương Thị Xuân 0375194206 

29  La Ngọc Phúc 06/09/2007 Chẻ Pang, Cao Minh, Thái Nguyên La Văn Giàng Dương Thị Dê 0374876432 

30  Mã Á Thềnh 10/03/2007 Lủng Pạp, Cao Minh, Thái Nguyên Mã Á Quạ Giàng Thị Sống 0326719736 

31  Thào Văn Sung 07/9/2006 Nà Mạ, Cao Minh, Thái Nguyên Thào Văn Dinh Giàng Thị Dí 0839879206 

32  La Văn Minh 28/12/2006 Nà Mạ, Cao Minh, Thái Nguyên La Văn Slênh Giàng Thị Sải 0325524097 

33  Giàng Á Phòng 11/9/2005 Nặm Đăm, Cao Minh, Thái Nguyên Giàng Văn Tọa Lý Thị Xuyên 0354748166 

34  Ban Xuân Hiếu 27/07/2006 Phiêng Puốc, Cao Minh, Thái Nguyên Ban Văn Điền Nông Thị Oanh 0367226482 
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TT 
Họ và tên công 

dân 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Thường trú Họ và tên cha Họ và tên mẹ SĐT 

Dự phòng 

1 Trương Văn Hợi 11/3/2006 Lủng Nghè, Cao Minh, Thái Nguyên Trương Văn De Giàng Thị Va 0344072285 

2 Chúc Văn Lâm  25/04/2006 Nặm Sai, Cao Minh, Thái Nguyên Chúc Tòn Chiều Bàn Mùi Nhẩy  0877442112 

3 Trang A Sùng  20/9/2003 Cốc Nọt, Cao Minh, Thái Nguyên Trang A Páo Ma Thị Súa 0338985734 

4 Lầu Văn Tân  29/07/2004 Nặm Đăm, Cao Minh, Thái Nguyên Lầu Văn Súa Sằm Thị Dậư 0365856004 
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